
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
TRUNG TÂM Y TẾ

HUYỆN TU MƠ RÔNG

PHỤ LỤC I

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế tháng 7 năm 2023

(Kèm theo Báo cáo số    /BC-YTTMR ngày    /8/2023 của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông)

ST
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/tháng
ban hành

Chỉ đạo của Lãnh
đạo Sở Y tế Nội dung chỉ đạo Chủ trì

triển khai
Đơn vị phối

hợp

Hạn xử lý
hoặc báo

cáo

Văn bản
hoàn thành
được diễn
giải trạng

thái

Trạng thái
(đã hoàn

thành/chưa
hoàn thàn)

1 Số 2234/TB-
SYT 12-07-2023

TS.BSCKII.Võ Văn
Thanh, Tỉnh ủy viên,

Giám đốc Sở Y tế

Tồn tại, khó khăn, vướng
mắc phát sinh trong quá trình

thực hiện chính sách, pháp
luật về BHYT

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

14/07/2023

Báo cáo số
353/BC-

YTTMR ngày
14/7/2023

Đã hoàn thành

2 Số 2234/TB-
SYT 12-07-2023

TS.BSCKII.Võ Văn
Thanh, Tỉnh ủy viên,

Giám đốc Sở Y tế

Các đơn vị tiếp tục thông báo
đến các công chức, viên chức

và người lao động tại cơ
quan, đơn vị thuộc Sở Y tế

gửi bài dự thi Hội thi thiết kế
tài liệu truyền thông góp

phần thực hiện tốt công tác
cải cách hành chính ngành Y

tế năm 2023

Phòng TCHC-
TCKT

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

Đã tham dự và
đạt thành tích
trong Hội thi
(Báo cáo số

2523/BC-SYT
ngày

02/8/2023)

Đã hoàn thành

3 Số 2234/TB-
SYT 12-07-2023

TS.BSCKII.Võ Văn
Thanh, Tỉnh ủy viên,

Giám đốc Sở Y tế

Các bệnh viện, Trung tâm Y
tế huyện có giường bệnh tiến
hành tự đánh giá chất lượng
bệnh viện theo Bộ tiêu chí
chất lượng bệnh viện Việt
Nam 2.0 và khảo sát sự hài
lòng của người bệnh, nhân

viên y tế

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

Kế hoạch số
238/KH-

YTTMR ngày
10/7/2023

Đã hoàn thành
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4 Số 2234/TB-
SYT 12-07-2023

TS.BSCKII.Võ Văn
Thanh, Tỉnh ủy viên,

Giám đốc Sở Y tế

Trung tâm Y tế các huyện,
thành phố thường xuyên

kiểm tra tình hình hoạt động
tại Trạm Y tế để chấn chỉnh
lề lối, phong cách làm việc
của nhân viên y tế; việc duy
tu, bảo dưỡng cơ sở y tế, xây
dựng cơ sở y tế xanh -sạch -

đẹp; đẩymạnh, phát triển dịch
vụ kỹ thuật khám chữa bệnh

tại tuyến xã

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị
y tế thuộc,
trực thuộc

Kế hoạch số
237/KH-

YTTMR ngày
06/7/2023

Đã hoàn thành

ST
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/tháng
ban hành

Chỉ đạo của Lãnh
đạo Sở Y tế Nội dung chỉ đạo Chủ trì

triển khai
Đơn vị phối

hợp

Hạn xử lý
hoặc báo

cáo

Văn bản
hoàn thành
được diễn
giải trạng

thái

Trạng thái
(đã hoàn

thành/chưa
hoàn thàn)
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SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM
TRUNG TÂM Y TẾ

HUYỆN TU MƠ RÔNG
PHỤ LỤC II

BÁO CÁO 
Kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban Sở Y tế tháng 7 năm 2023

(Kèm theo Báo cáo số    /BC-YTTMR ngày      /8/2023 của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông)

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)

1
Số

3585/SYT-
TTrS

04/8/2021 Thanh tra
Sở

Chấp hành các bản án
hành chính

Phòng TC-
HC - TC -

KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
6 tháng, năm

Báo cáo số 239/BC-
YTTMR ngày

05/6/2023

Đang thực
hiện

2 Số 71/KH-
SYT 09/01/2023

Phòng Tổ
chức hành

chính

Thực hiện công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật

năm 2023

Phòng TC-
HC - TC -

KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
6 tháng, năm

- Kế hoạch số 42/ KH-
YTTMR ngày
17/01/2023.

- Báo cáo số 230/BC-
YTTMR ngày

31/5/2023
- Báo cáo số 238/BC-

YTTMR ngày
03/6/2023

Đã hoàn
thành
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3 Số 5198/KH-
SYT 26/12/2022

Phòng Tổ
chức hành

chính

Cải cách hành chính nhà
nước ngành Y tế năm

2023

Phòng TC-
HC - TC -

KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

- Ngày 05
tháng 3 cuối cùng

của quý I;
- Ngày 05 tháng 6
đối với báo cáo 6
tháng đầu năm;

- Ngày 05 tháng 3
cuối cùng của quý

III
- Ngày 10 tháng
12 đối với báo

cáo
năm

- Kế hoạch số 349/
KH-YTTMR ngày

26/12/2022
- Báo cáo số 87/BC-

YTTMR ngày
02/3/2023

- Báo cáo số 233/BC-
YTTMR ngày

01/6/2023
- Báo cáo số 233/BC-

YTTMR ngày
01/6/2023

Đã hoàn
thành

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)
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4
Số

3763/SYT-
TTrS

08/9/2022 Thanh tra
Sở

Báo cáo định kỳ công tác
tiếp công dân, giải quyết

khiếu nại, tố cáo, kiến
nghị, phản ánh

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Định kỳ tháng,
quý, 6 tháng, 9

tháng, năm

- Báo cáo số 37/BC-
YTTMR ngày
16/01/2023.

- Báo cáo số 75/BC-
YTTMR ngày

16/02/2023
- Báo cáo số 98/BC-

YTTMR ngày
15/3/2023

- Báo cáo số 99/BC-
YTTMR ngày

15/3/2023.
- Báo cáo số 163/BC-

YTTMR ngày
17/4/2023

- Báo cáo 208/BC-
YTTMR ngày

15/5/2023
- Báo cáo 266-267-
268/BC-YTTMR
ngày 15/6/2023

- Báo cáo số 360/BC-
YTTMR ngày

18/7/2023

Đã hoàn
thành

5 Số 819/KH-
SYT 21/3/2023

Phòng Tổ
chức hành

chính

Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh năm

2023

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Tháng 3; Báo cáo
SYT trước ngày

15/11/2023

Kế hoạch số 129/ KH-
YTTMR ngày

28/3/2023

Đã hoàn
thành

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)
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6

- Số
2223/SYT-

TCHC
Số

2225/SYT-
TCHC

13/5/2022
Phòng Tổ
chức hành

chính

- Triển khai Thông tư số
03/2022/TT-BYT ngày

26/4/2022 của Bộ trưởng
Bộ Y tế

- Rà soát, triển khai việc
tổ chức thi hoặc xét thăng
hạng hạng IV đối với viên
chức đang hưởng ngạch

sơ cấp

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
Định kỳ

- Tờ trình số 08/TTr-
YTTMR ngày

27/3/2023
- Tờ trình số 14/TTr-

YTTMR ngày
24/5/2023

Đã hoàn
thành

7 Số 677/KH-
SYT 10/3/2023

Phòng Tổ
chức hành

chính

Thực hiện công tác kiểm
soát thủ tục hành chính

năm 2023

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Báo cáo định kỳ
hằng quý:Tính từ
ngày 15 của tháng
trước kỳ báo cáo
đến ngày 14 của
tháng cuối quý

thuộc kỳ báo cáo;
Báo cáo định kỳ

hằng năm:Tính từ
ngày 15 tháng 12
năm trước kỳ báo
cáo đến ngày 14
tháng 12 của kỳ

báo cáo.

Kế hoạch số 111/KH-
YTTMR  ngày

14/3/2023

Đã hoàn
thành

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)
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8 Số 476/SYT-
TTrS 20/02/2022 Thanh tra

Sở

Triển khai công tác,
phòng chống tham nhũng

và thực hiện Chỉ thị số
10/CT-TTg ngày 22 tháng

4 năm 2019 của Thủ
tướng Chính phủ

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
Đình kỳ

Báo cáo số 94/BC-
YTTMR ngày

13/3/2023

Đã hoàn
thành

9 Số 441/KH-
SYT 16/02/2023 Thanh tra

Sở

Thực hiện kê khai, công
khai bản kê khai tài sản,

thu nhập năm 2023

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
25/12/2023

Kế hoạch số 94/KH-
YTTMR  ngày

01/3/2023

Đã hoàn
thành

10 Số 327/KH-
SYT 08/02/2023

Phòng Tổ
chức hành

chính

Triển khai phong trào
"Toàn dân đoàn kết dựng
đời sốngvăn hoá" ngành

Y tế năm 2023

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
25/11/2023

Kế hoạch số 74/ KH-
YTTMR ngày

15/02/2023

Đã hoàn
thành

11 Số 948/SYT-
NVYD 31/3/2023

Phòng
Ngiệp vụ Y

Dược

Thực hiện Kế hoạch số
360/KH-BYT ngày

16/3/2023 của Bộ Y tế

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Định kỳ: quý I và
III báo cáo trước

ngày 10/4 và
10/9; báo cáo 6

tháng trước ngày
10/6 và báo cáo
năm trước ngày
10/12 về Sở Y tế

- Kế hoạch số
150/KH-YTTMR
ngày 09/4/2023

- Báo cáo 146/BC-
YTTMR ngày

10/4/2023

Đang thực
hiện

12 số 1274/SYT-
TTrS 16/3/2022 Thanh tra

Sở

Thực hiện công khai,
minh bạch theo quy định
của Luật Phòng, chống

tham nhũng

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Ngày 30 tháng 5
và tháng 11 hằng

năm

Báo cáo số 229/BC-
YTTMR ngày

30/5/2023

Đã hoàn
thành

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)
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13 Số 1443/KH-
SYT 17/5/2023

Phòng Tổ
chức hành

chính

Tổ chức Hội thi thiết kế
tài liệu truyền thông góp
phần thực hiện tốt công

tác  cải  cách  hành  chính
ngành  Y  tế  năm  2023

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
05/7/2023

- Kế hoạch số
188/KH-YTTMR
ngày 22/5/2023
- Công văn số

310/YTTMR-TCHC-
TCKT ngày
23/6/2023

Đã hoàn
thành

14 Số 1402/KH-
SYT 13/5/2023

Phòng Tổ
chức hành

chính

Thực hiện Chỉ thị số
33/CT-TTg vàChương

trình phối hợp số
05CTr/BDVTU-

BCSĐUBND ngày
29/3/2022 tại Trung tâm
Y tếhuyện Tu Mơ Rông

06 tháng năm 2023

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Trước ngày 18
tháng 5 và báo
cáo năm trước

ngày 28 tháng 11

- Kế hoạch số
184/KH-YTTMR
ngày 17/5/2023

- Báo cáo số 212/BC-
YTTMR ngày

18/5/2023

Đang thực
hiện

15
Số

1323/SYT-
NVYD

05-06-2023
Phòng

Nghiệp vụ
Y- Dược

Tổ chức hưởng ứng Tuần
lễ quốc gia nước sạch và

vệ sinh môi trường

Khoa ATTP-
YTCC-DD

UBND các
xã và Trạm
Y tế các xã

15/08/2023
Kế hoạch số: 169/KH-

YTTMR, ngày
28/4/2023

Đang thực
hiện

16
Số

1544/SYT-
NVYD

26/5/2023
Phòng

Nghiệp vụ
Y- Dược

Tổ chức các hoạt động
hưởng ứng ngày Quốc tế
đa dạng sinh học, ngày

môi trường thế giới, ngày
Đại dương thế giới năm

2023

Khoa ATTP-
YTCC-DD

UBND các
xã và Trạm
Y tế các xã

16/7/2023
Kế hoạch số 198/KH-

YTTMR ngày
25/5/2023

Đang thực
hiện

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)
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17 Số 466/KH-
SYT 20/2/2023

Phòng Tổ
chức hành

chính

Triển khai thực hiện Chỉ
thị số 01/CT-TTg ngày

03/01/2023 của Thủ
tướng  Chính  phủ về tăng
cường  công  tác  phòng

cháy,  chữa  cháy
(PCCC)  trong tình hình

mới

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Đình kỳ: 30/6 và
15/11 hàng năm

Báo cáo số 291/BC-
YTTMR ngày

28/6/2023

Đang thực
hiện

18
Số

2009/SYT
-NVYD

27/6/2023 Phòng
NVYD

Kết quả khám, cấp cứu tai
nạn  giao thông 6 tháng

đầu năm 2023 và phương
hướng quý III năm 2023

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Khoa KB-
CC-HSTC
và Chống

độc-RHM-M-
TMH

03/7/2023
Báo cáo số

 304/BC-YTTMR
 ngày 01/7/2023

Đã hoàn
thành

19

- Số
1809/KH-

SYT
14/6/2019

- Số
2425/SYT-

NVYD
25/7/2023

25/07/2023
Phòng

Ngiệp vụ Y
Dược

Ứng phó biến đổi khí hậu
của ngành Y tế tỉnh Kon
Tumgiai đoạn 2019-2030

và tầm nhìn đến năm
2050

Khoa ATTP-
YTCC-DD

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Kế hoạch số: 255/KH-
YTTMR, ngày

29/7/2023

Đã hoàn
thành

20
Số

2312/SYT-
KHTC

17/7/2023
Phòng Kế
hoạch tài

chính

Triển khai Kế hoạch thu,
nộp Quỹ phòng, chống

thiên tai năm 2023

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Báo cáo số
 364/BC-YTTMR
 ngày 21/7/2023

Đã hoàn
thành

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)
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21
Số

2330/SYT-
TTrS

19/7/2023 Thanh tra
Sở

Tiển khai Kế hoạch thực
hiện Chiến lược quốc gia
về phòng, chống tác hại

của thuốc lá đến năm
2030 trên địa bàn tỉnh

Kon Tum

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Công văn số
383/YTTMR-TCHC-

TCKT ngày
19/7/2023

Đã hoàn
thành

22
Số

2257/SYT-
TTrS

13/7/2023 Thanh tra
Sở

Tự kiểm tra và báo cáo
chuyên đề về công tác

quản lý, sử dụng tài sản
công tại cơ quan, đơn vị

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Báo cáo số
 363/BC-YTTMR
 ngày 19/7/2023

Đã hoàn
thành

23
Số

2217/SYT-
TCHC

11/7/2023
Phòng Tổ
chức hành

chính

Đánh giá thực  trạng,  tình
hình  thực  tế; đề xuất

phương án sắp xếp, kiện
toàn đơn vị sự nghiệp y tế

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Báo cáo số
 356/BC-YTTMR
 ngày 14/7/2023

Đã hoàn
thành

24
Số

2133/SYT-
KHTC

05/7/2023
Phòng Kế
hoạch tài

chính

Chuẩn hóa dữ liệu trong
phần mềm quản lý tài sản

công

Phòng TC-
HC-TC-KT

Công văn số
372/YTTMR-TCHC-

TCKT ngày
14/7/2023

Đã hoàn
thành

25
Số

2246/SYT-
NVYD

13/7/2023
Phòng

Nghiệp vụ
Y- Dược

Đăng ký danh sách tham
dự tập huấn giới thiệu
Cẩm nang an toàn sinh

học của WHO (phiên bản
4) và đánh giá nguy cơ

sinh học trong phòng xét
nghiệm

Phòng TC-
HC-TC-KT

Khoa Xét
nghiệm -
CĐHA

Công văn số
370/YTTMR-TCHC-

TCKT ngày
13/7/2023

Đã hoàn
thành

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)
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26
Số

1779/SYT-
KHTC

12/6/2023
Phòng Kế
hoạch tài

chính

Tiếp tục thực hiện và báo
cáo kết quả hoàn trả kinh
phí chênh lệch giá dịch

vụxét nghiệm test  nhanh
COVID-19 từ ngày 01
tháng 07 đến ngày 09

tháng 11 năm 2021-lần 5

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Báo cáo số
 347/BC-YTTMR
 ngày 11/7/2023

Đã hoàn
thành

27
Số

2155/SYT-
KHTC

10/7/2023
Phòng Kế
hoạch tài

chính

Chủ động phòng, chống
sạt lở, bảo đảm an toàn

tính mạng và tài sản
trước, trong mùa mưa lũ

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Công văn số
355/YTTMR-TCHC-

TCKT ngày
10/7/2023

Đã hoàn
thành

28
Số

2095/SYT-
KHTC

03/7/2023
Phòng Kế
hoạch tài

chính

Áp dụng mức lương cơ sở
theo quy định tại Nghị

định  số 24/2023/NĐ-CP
của  Chính  phủ trong

thanh  toán  chi  phí  KCB
BHYT

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Công văn số
339/YTTMR-TCHC-

TCKT ngày
05/7/2023

Đã hoàn
thành

29
Số

2094/SYT-
TCHC

03/7/2023
Phòng Tổ
chức hành

chính

Thông báo phê duyệt
danh sách tinh giản biên

chế đợt II năm 2023

Phòng TC-
HC-TC-KT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Quyết định số
304/QĐ-YTTMR
ngày 04/7/2023

Đã hoàn
thành

30
Số

2216/SYT
-NVYD

04/07/2023 Phòng
NVYD

Góp ý dự thảo bộ Chỉ số
theo dõi hoạt động KBCB

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
07/07/2023

Góp ý số 05/GY-
YTTMR ngày

07/7/2023

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)
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31
Số

2278/SYT
-NVYD

14/07/2023 Phòng
NVYD

Góp ý dự thảo Kế hoạch
thực hiện các giải pháp về
tăng  trưởng xanh trong

ngành Y tế giai đoạn đến
năm 2030

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
17/07/2023

Công văn số
379/YTTMR-KHNV-
DD ngày 17/7/2023

32
Số

2298/SYT-
NVYD

17/07/2023 Phòng
NVYD

Đề xuất nội dung hợp tác
với Thành phố Hồ Chí

Minh

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
19/07/2023

Công văn số
381/YTTMR-KHNV-
DD ngày 19/7/2023

Đã hoàn
thành

33
Số

2293/SYT-
NVYD

17/07/2023 Phòng
NVYD

Góp ý dự thảo Nghị định
quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành Luật KBCB

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
19/07/2023

Công văn số
382/YTTMR-KHNV-
DD ngày 19/7/2023

Đã hoàn
thành

34
Số

2241/SYT-
KHTC

12/07/2023 Phòng
KHTC

Báo cáo kết quả thực hiện
 nội dung 3“Chăm sóc sức
khỏe, dinh dưỡng bà mẹ -

trẻ em”thuộc Dự án 7
CTMTQG DTTS và miền

núi

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
15/07/2023

Báo cáo số 359/BC-
YTTMR ngày

17/7/2023

Đã hoàn
thành

35  Số 522/QĐ-
BHXH,

26/07/2023 BHXH tỉnh
Kon Tum

Khó khăn,vướng mắc sau
kiểm tra tình hình chi phí

khám bệnh, chữa bệnh
bảo hiểm y tê ́năm 2022
và 5 tháng đầu năm 2023

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
26/07/2023 BC số 371/YTTMR Đã hoàn

thành

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)
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36
Số

1315/SYT
-NVYD

05/05/2023 Phòng
NVYD

Đăng ký lộ trình xã đạt
tiêu chí 15.2 giai đoạn đến

năm 2030

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
27/07/2023

Công văn số
398/YTTMR-KHNV-

DD

Đã hoàn
thành

37
Số

2244/SYT-
NVYD

13/07/2023 Phòng
NVYD

Báo cáo kết quả thực hiện
công tác dinh dưỡng trong

bệnh viện

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
24/07/2023

Đã xử lý báo cáo trên
hệ thống Google

Form

Đã hoàn
thành

38
Số

2238/SYT-
NVYD

12/07/2023 Phòng
NVYD

Góp ý dự thảoThông tư
quy định về quy chế tổ

chức, hoạt động của Hội
đồng chuyên môn và trình
tự, thủ tục giải quyết tranh
chấp khi xảy ra tai biến y

khoa

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
19/07/2023

Công văn
380/YTTMR-KHNV-

DD

Đã hoàn
thành

39 Số 2226/BC-
SYT 11/07/2023 Phòng

KHTC

Tình hình thực hiện
nhiệm vụ tháng 6 năm
2023 và nhiệm vụ công

tác trọng tâm tháng 7 năm
2023

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
Thường kỳ

- Chuyển tiếp các
đơn vị liên quan, phối

hợp thực hiện

Đã hoàn
thành

40 Số 2225/BC-
SYT 11/07/2023 Phòng

KHTC

Kết quả công tác 6 tháng
đầu  năm và phương

hướng, nhiệm vụ 6 tháng
cuối năm 2023

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
Thường kỳ

- Chuyển tiếp các
đơn vị liên quan, phối

hợp thực hiện

Đã hoàn
thành

41
Số

2452/SYT-
KHTC

27/07/2023 Phòng
KHTC

Báo cáo tình hình quản lý
và sửdụng trang thiết bị

dự án  HPET

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
29/07/2023

Báo cáo số 374/BC-
YTTMR ngày

28/7/2023

Đã hoàn
thành

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)
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42 số 2438/SYT-
NVYD 26/07/2023 Phòng

NVYD

Góp ý dự thảo Thông tư
Quy định  về  thường

trực  khám  bệnh, chữa
bệnh  ngoài  giờ  hành

chính, ngày lễ, ngày nghỉ
tại cơ sở KBCB

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
01/08/2023

Công văn số
400/YTTMR-KHNV-
DD ngày 31/7/2023

Đã hoàn
thành

43
Số

2340/SYT
-NVYD

20/07/2023 Phòng
NVYD

Tăng cường đấu tranh
 phòng, chống mua bán
người và triển khai các
hoạt động hưởng ứng

“Ngày toàn dân phòng,
chống mua bán
 người -30/7”

Phòng
KHNV-ĐD-

KSNK

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc
Thường kỳ

Công văn số
407/YTTMR-KHNV-
DD ngày 31/7/2023

Đã hoàn
thành

44 Số 2113/KH-
SYT 04/7/2023

Phòng
Nghiệp vụ
Y- Dược

Kế hoạch tổ chức các hoạt
động kỷ niệm Ngày Dân

số thế giới 11/7 năm 2023

Phòng DS-
TT&GDSK

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Trước ngày
27/7/2023

Kế hoạch số 231/KH-
YTTMR ngày

05/7/2023 và Báo cáo
số 372/BC-YTTMR

ngày 26/7/2023

Đã hoàn
thành

45
Số

2371/SYT-
NVYD

20/7/2023
Phòng

Nghiệp vụ
Y- Dược

Triển khai Tuần lễ thế
giới Nuôi con bằng sữa

mẹ

Phòng DS-
TT&GDSK

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Công văn số
391/YTTMR -PDS-

TT&GDSK ngày
24/7/2023

Đã hoàn
thành

46
Số

2145/SYT-
NVYD

06/07/2023
Phòng

Nghiệp vụ
Y- Dược

Đề xuất hỗ trợ từ Tổ chức
ASiF/Ô-xtrây-li-a

Khoa ATTP-
YTCC-DD

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Báo cáo số 336/BC-
YTTMR, ngày

7/7/2023

Đã hoàn
thành

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



47
Số

2425/SYT-
NVYD

25/07/2023
Phòng

Nghiệp vụ
Y- Dược

Bổ sung các hoạt động
triển khai hành động ứng
phó với biến đổi khí hậu

đến năm 2030

Khoa ATTP-
YTCC-DD

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Kế hoạch số 255/KH-
YTTMR, ngày

29/7/2023

Đã hoàn
thành

48
Số

 2148/SYT-
NVYD

26/07/2023
Phòng

Nghiệp vụ
Y- Dược

Tham mưu văn bản triển
khai chiến lược quốc gia
về biến đổi khí hậu trong
ngành Y tế giai đoạn đến

năm 2030

Khoa ATTP-
YTCC-DD

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Công văn số
373/YTTMR-ATTP,

ngày 17/7/2023

Đã hoàn
thành

49
Số

2427/SYT-
KHTC

26/07/2023
Phòng Kế

hoạch - Tài
chính

Tổ chức đánh giá giữa kỳ
Chương trình mục tiêu
quốc gia giảm ngèo bền

vững giai đoạn 2021-2025

Khoa ATTP-
YTCC-DD 05/08/2023

Báo cáo số 375/BC-
YTTMR, ngày

31/7/2023

Đã hoàn
thành

50
Số

2478/SYT-
NVYD

29/07/2023
Phòng

Nghiệp vụ
Y- Dược

Tăng cường cải thiện tình
trạng dinh dưỡng thấp còi

ở trẻ em dưới 5 tuổi

Khoa ATTP-
YTCC-DD

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Công văn số
403/YTTMR-ATTP,

ngày 31/7/2023

Đã hoàn
thành

51
Số

2477/SYT-
NVYD

29/7/2023 Nghiệp vụ
Y Dược

Tăng cường công tác
phòng, chống dịch bệnh
do muỗi truyền vì hiện

tượng El Nino

Khoa
KSBT&HIV/

AIDS - Tư
vấn và điều
trị nghiện

chất

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Công văn số
409/YTTMR-KSBT

ngày 01/8/2023

Đã hoàn
thành

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)
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52
Số

2418/SYT-
NVYD

25/7/2023 Nghiệp vụ
Y Dược

Tăng cường thực hiện các
biện pháp phòng, chống
cúm gia cầm lây sang

người

Khoa
KSBT&HIV/

AIDS - Tư
vấn và điều
trị nghiện

chất

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Công văn số
406/YTTMR-KSBT

ngày 31/7/2024

Đã hoàn
thành

53
Số

2364/SYT-
KHTC

20/07/2023 Kế hoạch
tài chính

Báo cáo tình hình quản lý,
sử dụng máy phun dịch

khử trùng theo tiêu
chuẩn,định mức quy định

Khoa
KSBT&HIV/

AIDS - Tư
vấn và điều
trị nghiện

chất

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Công văn số
399/YTTMR-KSBT

ngày 27/7/2025

Đã hoàn
thành

54
Số

2271/SYT-
NVYD

14/07/2023 Nghiệp vụ
Y Dược

Góp ý Dự thảo của Sở Y
tế chỉ đạo tăng cường
công tác phòng, chống

dịch bệnh do muỗi truyền
vì hiện tượng El Nino

Khoa
KSBT&HIV/

AIDS - Tư
vấn và điều
trị nghiện

chất

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Công văn số
376/YTTMR-KSBT

ngày 17/7/2026

Đã hoàn
thành

55
Số

2227/SYT-
NVYD

11/07/2023 Nghiệp vụ
Y Dược

Cung ứng hóa chất diệt
muỗi Aedes aegypti đáp

ứng công tác phòng,
chống Sốt xuất huyết

Dengue

Khoa
KSBT&HIV/

AIDS - Tư
vấn và điều
trị nghiện

chất

Tờ trình số 18/TTr-
YTTMR- ngày

17/7/2027

Đã hoàn
thành

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)
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56
Số

2230/SYT-
NVYD

10/07/2023 Nghiệp vụ
Y Dược

Tăng cường công tác
phòng, chống bệnh viêm

não Nhật Bản

Khoa
KSBT&HIV/

AIDS - Tư
vấn và điều
trị nghiện

chất

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Công văn số
367/YTTMR-KSBT

ngày 12/7/2026

Đã hoàn
thành

57
Công văn số
2068/SYT-

NVYD
30/06/2023

Phòng
Nghiệp vụ
Y Dược

Thông báo danh mục 96
thuốc nước ngoài được

cấp giấy đăngký lưu hành
tại Việt Nam-Đợt 114.3

Khoa Dược -
TTB - VTYT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Công văn
332/YTTMR-KD-
TTB-VTYT, ngày

01/7/2023

Đã hoàn
thành

58
Công văn số
2125/SYT-

NVYD
29/6/2023

Phòng
Nghiệp vụ
Y Dược

Thông báo danh mục 296
thuốc sản xuất trong nước

được cấp giấy đăng ký
lưu hành và 01 thuốc

được gia hạn giấy đăng ký
lưu hành tại Việt

Nam–Đợt 185; 185.1

Khoa Dược -
TTB - VTYT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Công văn
342/YTTMR-KD-
TTB-VTYT, ngày

05/7/2023

Đã hoàn
thành

59
Công văn số

121/SYT-
NVYD

07/01/2022
Phòng

Nghiệp vụ
Y Dược

Báo cáo thống kê lĩnh vực
dược, mỹ phẩm

Khoa Dược -
TTB - VTYT

Định kỳ: 6 tháng
và 1 năm báo cáo

6 tháng trước
ngày 10/7 và báo

cáo năm trước
ngày 10/01 về Sở

Y tế

Báo cáo 344/BC-
YTTMR, ngày

10/7/2023

Đã hoàn
thành

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)
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60
Công văn số
3269/SYT-

NVYD
29/11/2016

Phòng
Nghiệp vụ
Y Dược

Hướng dẫn thực hiện chế
độ thống kê, báo cáo công

tác dược

Khoa Dược -
TTB - VTYT

Định kỳ: 6 tháng
và 1 năm báo cáo

6 tháng trước
ngày 10/7 và báo

cáo năm trước
ngày 10/01 về Sở

Y tế

Báo cáo 359/BC-
YTTMR, ngày

10/7/2023

Đã hoàn
thành

61
Công văn số
1984/SYT-

KHTC
13/5/2021

Phòng kế
hoạch tài

chính

Báo cáo công tác quản lý
thuốc, hoá chất, vật tư y tế
tiêu hao và nợ đọng tiền

ứng thuốc (lần 2)

Khoa Dược -
TTB - VTYT

Báo cáo quý định
kỳ trước ngày 15
của tháng đầu quý

Báo cáo 352/BC-
YTTMR, ngày

14/7/2023

Đã hoàn
thành

62
Công văn số
2300/SYT-

NVYD
17/7/2023

Phòng
Nghiệp vụ
Y Dược

Thông báo danh mục 186
thuốc nước ngoài được

cấp, gia hạn giấy đăng ký
lưu hành tại VN-Đợt 115

Khoa Dược -
TTB - VTYT

Các đơn vị y
tế thuộc, trực

thuộc

Công văn
395/YTTMR-KD-
TTB-VTYT, ngày

26/7/2023

Đã hoàn
thành

T
T

Văn bản chỉ
đạo

Ngày/
tháng ban

hành

Phòng ban
tham mưu

văn bản
Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển

khai
Đơn vị phối

hợp
Hạn xử lý hoặc

báo cáo

Văn bản hoàn thành
được diễn giải trạng

thái

Trạng
thái (đã

hoàn
thành/chư

a hoàn
thàn)
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